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Năm học: 2020 –  2021
 * Khối lượng giảng dạy trong học kỳ :


Số tiết thực hành: 60 tiết

Số  tiết lý thuyết:     00 tiết



	T.tự tuần trong HK
	Từ ngày, tháng 

Đến ngày, tháng
	Số tiết

lý thuyết
	Số ca

thực hành
	TÊN CHƯƠNG , ĐỀ MỤC , NỘI DUNG GIẢNG DẠY

( Ghi đúng tên theo chương trình đã qui định )

	3
	05/10 - 10/10/2020
	
	6
	Bài 1: Nhập môn thực hành điện cơ bản (5tiết)
1.1 Nội quy xưởng thực hành

1.2 An toàn trong xưởng thực hành

1.3 Sử dụng dụng cụ thợ điện

Bài 2: Kỹ thuật nối dây – cáp điện (1tiết)

2.1 Phân loại dây dẫn – dây cáp điện.

	4
	12/10 - 17/10/2020
	
	6
	Bài 2: Kỹ thuật nối dây – cáp điện (4tiết)
2.2 Kỹ thuật nối dây – cáp điện 

2.2.1 Nối dây đơn cứng

2.2.2  Nối cáp

2.3 Nối dây – Cáp điện bằng đầu code

Bài 3: Các mạch chiếu sáng cơ bản (2tiết)

3.1 Mạch đèn nối tiếp, song song.

3.2 Mạch đèn cầu thang.

	5
	19/10 - 24/10/2020
	
	6
	Bài 3: Các mạch chiếu sáng cơ bản (3tiết)
3.3 Mạch đèn nhà kho/hành lang 

3.4 Mạch đèn huỳnh quang.

3.5 Hư hỏng thường gặp

Bài 4: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng nổi (3tiết)

4.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện

4.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện 

	6
	26/10 - 31/10/2020
	
	6
	Bài 4: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng nổi (6tiết)
4.3 Lắp đặt mạch điện.

	7
	02/11 - 07/11/2020
	
	6
	Bài 4: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng nổi (1tiết)
4.4  Hư hỏng thường gặp

Bài 5: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng âm tường (5tiết)

5.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện

5.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện 

	8
	09/11 - 14/11/2020
	
	6
	Bài 5: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng âm tường (5tiết)
5.3 Lắp đặt mạch điện điện

5.4  Hư hỏng thường gặp

Bài 6: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng (1tiết)

6.1  Quạt bàn 

6.1.1  Sơ đồ mạch điện quạt bàn

6.1.2  Kiểm tra,  xác định đầu dây quạt bàn.
6.1.3  Đấu dây vận hành quạt bàn.

	9
	16/11 - 21/11/2020
	
	6
	Bài 6: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng (4tiết)
6.2  Quạt trần

6.2.1 Sơ đồ mạch điện quạt trần

6.2.2  Kiểm tra, xác định đầu dây quạt trần.

6.2.3  Đấu dây vận hành quạt trần.
6.3  Động cơ bơm nước.

6.1.1 Sơ đồ mạch điện động cơ bơm nước.

6.1.2  Kiểm tra, xác định đầu dây động cơ bơm nước.

6.1.3  Đấu dây vận hành động cơ bơm nước.

6.4  Hư hỏng thường gặp
Bài 7: Lắp đặt công tơ điện một pha, ba pha(2tiết)

7.1 Lắp đặt công cơ điện một pha



	10
	23/11 - 28/11/2020
	
	6
	Bài 7: Lắp đặt công tơ điện một pha, ba pha(3tiết)
7.2 Lắp đặt công tơ điện ba pha.

7.3  Hư hỏng thường gặp
Bài 8: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng (3tiết)

8.1  Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư.

	11
	30/11 - 05/12/2020
	
	6
	Bài 8: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng 
8.2  Phương pháp bố trí và đi dây.

8.3 Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông).

	12
	07/12 - 12/12/2020
	
	6
	Bài 8: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng 
8.4 Lắp đặt mạch điện.


8.5  Hư hỏng thường gặp.

	Tổng số tiết (ca)
	
	60
	


Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản GV lưu
















Ngày  5  tháng  10  năm  2020

P. TRƯỞNG KHOA  
TRƯỞNG BỘ MÔN 
GIẢNG VIÊN

Tạ Minh Cường
Quách Minh Thử
Đỗ Huỳnh Thanh Phong  
2

